
Ngày Tháng Năm

1 FE01-0039 7392 Nguyễn Phương An Nam 02 01 1987 TC204 anphuong_onlinebk@yahoo.com.vn 1699508798

2 FE01-0023 7462 Phạm Thị Vân An Nữ 10 10 1987 TC204 angosho@yahoo.com 979310027

3 FE01-0102 7329 Bùi Việt Anh Nam 14 10 1986 TC205 thewings_of_darkness@yahoo.com 1238569332

4 FE01-0245 7591 Cao Phương Anh Nam 14 10 1977 TC302 anhcp@fsoft.com.vn 989371859

5 FE01-0271 6094 Đỗ Hồng Anh Nam 01 01 1987 TC302 anhdh@fsoft.com.vn 0947.697.696

6 FE01-0100 7482 Đỗ Việt Anh Nam 02 08 1985 TC205 vietanh0208@gmail.com 0984 867 348

7 FE01-0338 7467 Hoàng Tuấn Anh Nam 25 09 1987 TC304 anhht259@gmail.com 982250987

8 FE01-0344 7359 Lê Đức Anh Nam 28 02 1987 TC304 anhldbk@gmail.com 1655240174

9 FE01-0301 7406 Lê Hoàng Anh Nam 17 09 1989 TC304 lehoanganh179@yahoo.com 914584572

10 FE01-0189 7468 Lê Hoàng Tuấn Anh Nam 01 05 1989 TC301 anhlht89@gmail.com 982452607

11 FE01-0002 7372 Nguyễn Xuân Thế Anh Nam 20 11 1989 TC204 theanh.niit@gmail.com 0168 862 2489

12 FE01-0132 6685 Nguyễn Tuấn Anh Nam 24 07 1985 TC205 Anhnt15@fsoft.com.vn 988969673

13 FE01-0091 6194 Nguyễn Văn Anh Nam 02 01 1983 TC205  Anhnv1@fsoft.com.vn 0168.50.36.421 

14 FE01-0284 7391 Phạm Tuấn Anh Nam 01 10 1988 TC304 anhpt.csit@gmail.com 1698989388

15 FE01-0260 5602 Vũ Duy Anh Nam 16 04 1983 TC302 anhvd1@fsoft.com.vn 904329933

16 FE01-0157 7304 Nguyễn Văn Bách Nam 07 05 1988 TC301 bachnv88@gmail.com 977886580

17 FE01-0062 7305 Phan Trần Bách Nam 20 08 1985 TC204 phantranbach@gmail.com 977945673

18 FE01-0296 7445 Trần Đức Bách Nam 22 05 1988 TC304 haremoko@gmail.com 974420980

19 FE01-0123 7278 Nguyễn Công Bằng Nam 24 09 1986 TC205 BangNC@fsoft.com.vn

Giới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

20 FE01-0156 6405 Hoàng Minh Báu Nam 28 10 1988 TC301 hoangminhbau@gmail.com 973369910

21 FE01-0319 7279 Võ Hoàng Biên Nam 08 11 1987 TC304 BienVh@fsoft.com.vn

22 FE01-0201 7337 Vũ Trường Biên Nam 26 03 1989 TC301 bienvt02@fsoft.com.vn 1688280332

23 FE01-0334 6691 Kiều Thanh Bình Nam 08 06 1988 TC304 binhkt.vnu@gmail.com 977563191

24 FE01-0242 6725 Nguyễn Thanh Bình Nam 27 10 1988 TC302 thanhbinh.2710.inty@gmail.com 1683353678

25 FE01-0069 7341 Phạm Ngọc Bình Nam 13 10 1984 TC204  Lepetitsoleil1310@yahoo.com  01229.225.998

26 FE01-0120 7318 Nguyễn Ngọc Cao Nam 20 12 1985 TC205 Caonn1@fsoft.com.vn 985533986

27 FE01-0291 7454 Vũ Văn Chiến Nam 05 05 1986 TC304 chienvv@fsoft.com.vn 0978.706.241

28 FE01-0328 7312 Nguyễn Văn Chính Nam 02 03 1984 TC304 vanchinh@gmail.com 983772292

29 FE01-0077 6751 Đinh Thị Kim Chung Nữ 08 11 1987 x TC205 nhocconlonton87@gmail 976811078

30 FE01-0246 7415 Nghiêm Văn Chung Nam 07 02 1984 TC302 chungnv84@gmail.com 0919 920 172

31 FE01-0211 7442 Trần Huy Chung Nam 19 08 1989 TC302 huychungtran@gmail.com 973154336

32 FE01-0083 6747 Lê Anh Chương Nam 28 12 1987 TC205 calitbk@gmail.com 976504092

33 FE01-0315 5021 Nguyễn Thành Chương Nam 26 09 1982 TC304 chuongntqg@yahoo.com 986316226

34 FE01-0221 7382 Bùi Văn Công Nam 04 09 1986 TC302 congbvit3k50@gmail.com 1688774170

35 FE01-0194 6781 Nguyễn Thành Công Nam 19 12 1987 TC301 thanhcongmms@gmail.com 0168 345 9789

36 FE01-0321 7432 Nguyễn Thành Công Nam 29 08 1989 TC304 thanhcongit89@gmail.com 0972 401 596

37 FE01-0276 6718 Vũ Tiến Công Nam 12 10 1988 TC302 tiencong12th@gmail.com 987925958

38 FE01-0333 6403 Hoàng Trọng Cừ Nam 30 06 1988 TC304 cuht1dhedspi@gmail.com 1688215905



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

39 FE01-0101 4991 Đỗ Văn Cương Nam 12 05 1983 TC205  Cuogndv1@fsoft.com.vn 01239559577 

40 FE01-0084 7376 Nguyễn Đức Cường Nam 27 03 1987 TC205 cuong_xun87@yahoo.com 1685370006

41 FE01-0070 7420 Nguyễn Mạnh Cường Nam 10 01 1988 TC204 cuongnm@gmail.com 936410188

42 FE01-0131 7303 Nguyễn Tiến Cường Nam 17 10 1983 TC205 cuongnt3@fsoft.com.vn 977374615

43 FE01-0072 5707 Nguyễn Xuân Cường Nam 13 10 1986 TC205 cuongxn1310@gmail.com 985139124

44 FE01-0253 6811 Tạ Việt Cường Nam 03 12 1988 TC302 vcuong_ctin@yahoo.com 946039333

45 FE01-0148 7355 Trần Ngọc Cường Nam 05 04 1976 TC301 cuongtn@runsystem.net 1646313167

46 FE01-0089 7390 Vũ Văn Cường Nam 01 10 1988 TC205 vuvancuong_dhbk@yahoo.com 1697799645

47 FE01-0035 7335 Trần Xuân Đà Nam 19 04 1979 TC204 tranda79@gmail.com 1677232325

48 FE01-0150 7469 Nguyễn Quang Đại Nam 01 07 1988 TC301 quangdai_bkhn@yahoo.com 982668759

49 FE01-0290 7507 Đỗ Thị Anh Đào Nữ 31 12 1982 TC304 daodta@fsoft.com.vn 0989256701 

50 FE01-0008 6826 Nguyễn Tiến Đạt Nam 05 08 1988 TC204 datnt88@gmail.com 942969989

51 FE01-0034 6742 Phan Thành Đạt Nam 15 04 1988 TC204 datpt154@gmail.com 1656121203

52 FE01-0047 7294 Trần Xuân Đạt Nam 01 10 1989 TC204 Dattx03@fsoft.com.vn 935444494

53 FE01-0018 7353 Phạm Quang Điệp Nam 26 04 1987 TC204 no_one132002@yahoo.com 1285511388

54 FE01-0236 7369 Trần Văn Điệp Nam 21 05 1988 TC302 tranvandiep_it@gmail.com 1676595149

55 FE01-0164 7300 Nguyễn Trung Đỉnh Nam 05 11 1986 TC301 coltechguy@gmail.com 974874130

56 FE01-0006 7435 Bùi Hoàng Đức Nam 19 06 1987 TC204 ducbuihoang@gmail.com 972347051

57 FE01-0178 6786 Chu Minh Đức Nam 08 10 1988 TC301 chuminhduc0810@gmail.com 0978 516 236



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

58 FE01-0129 7485 Đặng Đình Đức Nam 06 05 1989 TC205 ducdd.bk@gmail.com 984689986

59 FE01-0232 6039 Đào Quang Đức Nam 14 01 1988 TC302 boyhanoi101@yahoo.com 1699193868

60 FE01-0292 5260 Hoàng Tài Đức Nam 25 05 1984 TC304 DucHT@fsoft.com.vn 1688343117

61 FE01-0340 7458 Hoàng Văn Đức Nam 25 12 1989 TC304 cadu.com@gmail.com 978878923

62 FE01-0105 7505 Nguyễn Anh Đức Nam 19 11 1988 TC205 anhducdb07@gmail.com 988899973

63 FE01-0268 7456 Nguyễn Anh Đức Nam 22 09 1988 TC302  ducna3@fsoft.com.vn 0978326599 

64 FE01-0088 7400 Nguyễn Ngọc Đức Nam 22 09 1987 TC205 ducps2@gmail.com 904822987

65 FE01-0151 7330 Nguyễn Lương Thái Đức Nam 01 12 1988 TC301 thaiducqb07@gmail.com 1646278445

66 FE01-0033 6667 Trịnh Hoài Đức Nam 29 05 1989 TC204 admin295@gmail.com 1698922444

67 FE01-0054 7276 Vũ Minh Đức Nam 22 12 1988 TC204

68 FE01-0254 7301 Vũ Văn Đức Nam 11 02 1985 TC302 ducvv@fsoft.com.vn 976299621

69 FE01-0320 7280 Lê Thùy Dung Nữ 07 09 1985 TC304 DungLT1@fsoft.com.vn

70 FE01-0016 5291 Nguyễn Thị Dung Nữ 22 10 1984 TC204 Dungnt12@fsoft.com.vn 0978.951.060

71 FE01-0223 7348 Chu Xuân Dũng Nam 26 12 1986 TC302  dungcx@fsoft.com.vn  0984241686

72 FE01-0282 6805 Đàm Tiến Dũng Nam 05 05 1988 TC304 dtdung55@gmail.com 1689799770

73 FE01-0297 7291 Hoàng Việt Dũng Nam 05 02 1986 TC304 Dunghv1@fsoft.com.vn 915023535

74 FE01-0212 6792 Nguyễn Lê Anh Dũng Nam 17 03 1988 TC302 dung2it@gmail.com 0902 090 805

75 FE01-0217 7459 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 06 12 1988 TC302 manhdung.hut@gmail.com 978981553

76 FE01-0136 7487 Nguyễn Trung Dũng Nam 07 04 1985 TC205 dungnt.tin3@gmail.com 985074895



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

77 FE01-0216 7493 Nguyễn Xuân Dũng Nam 19 05 1987 TC302 dungnhanthanh@gmail.com 986376488

78 FE01-0305 7317 Phạm Trí Dũng Nam 28 11 1988 TC304 dzungah@gmail.com 985367363

79 FE01-0128 7325 Trần Văn Dũng Nam 20 06 1986 TC205 dung86hp@gmail.com 1222208096

80 FE01-0113 6726 Võ Anh Dũng Nam 15 12 1987 TC205 anhdungitvn@gmail.com 912096288

81 FE01-0237 7321 Vũ Hoàng Dũng Nam 22 08 1986 TC302 Dungvh1@fsoft.com.vn 987803087

82 FE01-0330 6709 Lê Đại Dương Nam 02 05 1987 TC304 duong_ld@yahoo.com 983976517

83 FE01-0195 7315 Phạm Đức Duy Nam 28 12 1988 TC301 warsaw20062000@gmail.com 984648194

84 FE01-0026 7471 Đỗ Trường Giang Nam 27 01 1983 TC204 giangzang@runsystem.net 983000965

85 FE01-0056 7281 Hoàng Đông Giang Nam 15 06 1985 TC204 GiangHD@fsoft.com.vn

86 FE01-0208 7326 Nguyễn Thùy Giang Nữ 03 11 1984 TC301 nguyenthuygiang.tsdv@gmail.com 1224372184

87 FE01-0252 7298 Võ Trường Giang Nam 24 01 1985 TC302 giangvt@fsoft.com.vn 946299920

88 FE01-0078 6482 Đặng Khánh Hà Nam 22 10 1989 TC205 khaha2210@gmail.com 0987 585 662

89 FE01-0165 6768 Khuất Thị Hải Hà Nữ 19 01 1989 TC301 hakawa191@gmail.com 974190189

90 FE01-0220 7379 Lê Việt Hà Nam 21 04 1986 TC302 Halv1@fsoft.com.vn 01688 215067

91 FE01-0115 7413 Nguyễn Hải Hà Nam 15 10 1988 TC205 hanguyen1088@gmail.com 916080070

92 FE01-0204 7288 Nguyễn Hải Hà Nam 30 11 1989 TC301 Hanh03@fsoft.com.vn 906361116

93 FE01-0185 7336 Nguyễn Thái Hà Nam 20 09 1985 TC301 hant6@fsoft.com.vn 1687084985

94 FE01-0172 7405 Nguyễn Thị Hà Nữ 24 09 1990 TC301 conangdongdanh10882001_249@yah 0913 682 524

95 FE01-0147 5902 Trần Cao Hà Nam 17 12 1984 TC301 hatc@fsoft.com.vn 983170221



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

96 FE01-0219 6651 Cao Thanh Hải Nam 14 11 1983 TC302 cthai83@gmail.com 955267727

97 FE01-0233 7285 Hoàng Hải Nam 18 04 1982 TC302 haih@fsoft.com.vn 904681699

98 FE01-0318 7313 Lê Thanh Hải Nam 12 09 1986 TC304 Hailt4@fsoft.com.vn 984112230

99 FE01-0278 7314 Trần Thanh Hải Nữ 06 11 1984 TC302 Haitt4@fsoft.com.vn 984240229

100 FE01-0109 6715 Nguyễn Thị Hậu Nữ 23 03 1988 x TC205 sakura23388@gmail.com 989372889

101 FE01-0124 7295 Đoàn Thị Hoa Hiên Nữ 26 08 1984 TC205 hiendth@fpt.com.vn 936352068

102 FE01-0303 7490 Nguyễn Thảo Hiền Nữ 15 03 1990 TC304 thaohien153@gmail.com 0986 448 987

103 FE01-0261 7354 Phan Thanh Hiền Nam 30 09 1988 TC302 phanhien.fit@gmail.com 1646078688

104 FE01-0163 7447 Nguyễn Đức Hiển Nam 04 03 1986 TC301 hiennd2010@gmail.com 975179795

105 FE01-0239 7450 Phạm Duy Hiển Nam 13 11 1987 TC302 hienphd87@gmail.com 976677990

106 FE01-0262 7409 Lê Quý Hiệp Nam 16 04 1982 TC302 hieplq@fsoft.com.vn 0915277401 

107 FE01-0087 7284 Nguyễn Quang Hiệp Nam 05 01 1989 TC205 nguyenquanghiep.hbc@gmail.com 903446904

108 FE01-0329 7504 Phạm Khánh Hiệp Nam 09 11 1987 TC304 hieppk911@gmail.com 988091187

109 FE01-0071 7486 Phạm Quang Hiệp Nam 16 08 1986 TC205 quanghiep.niit@gmail.com 0985 916 815

110 FE01-0288 7397 Lê Viết Hiếu Nam 09 07 1986 TC304 non3.9sky@gmail.com 0904 635 490

111 FE01-0277 7384 Nguyễn Đức Hiếu Nam 10 03 1985 TC302 hieund3@fsoft.com.vn 01689-535-070

112 FE01-0206 7403 Tống Đức Hiếu Nam 25 06 1989 TC301 hide.52live@gmail.com 906250689

113 FE01-0345 7590 Bùi Văn Hiểu Nam 11 07 1987 TC304  hieubvbk@gmail.com 01683869789 

114 FE01-0187 7453 Nguyễn Văn Hiệu Nam 20 07 1988 TC301 nguyenvanhieu200788it@gmail.co 977112064



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

115 FE01-0130 7297 Hoàng Thị Hoa Nữ 23 03 1985 TC205  hoaht@fsoft.com.vn 945389449

116 FE01-0117 6658 Đào Huy Hòa Nam 15 02 1985 TC205 daohuyhoa@gmail.com 984048284

117 FE01-0160 7444 Nguyễn Văn Hòa Nam 08 01 1985 TC301 nguyenvanhoa85@gmail.com 974001099

118 FE01-0293 7370 Phạm Thị Hoài Nữ 10 02 1986 TC304 hoaiphambk@gmail.com 1677841367

119 FE01-0080 7389 Nguyễn Công Hoàn Nam 10 05 1989 TC205 nguyenconghoan.105@gmail.com 1696917607

120 FE01-0027 6803 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 05 12 1988 TC204 hoan51ca@gmail.com 976784230

121 FE01-0198 7282 Lê Minh Hoàng Nam 19 02 1984 TC301 hoanglm@vitec.org.vn

122 FE01-0135 6702 Nguyễn Huy Hoàng Nam 15 07 1988 TC205 huyhoang150788@gmail.com 982331507

123 FE01-0044 7306 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 02 02 1989 TC204 Ng2hoang@gmail.com 979044589

124 FE01-0205 3431 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 02 05 1983 TC301 nguyenngochoang.smile@gmail.co 0983 525 585

125 FE01-0259 7386 Nguyễn Tuyên Hoàng Nam 01 07 1987 TC302 hoangnt1787@gmail.com 1692111087

126 FE01-0304 7293 Vũ Tuyên Hoàng Nam 15 02 1987 TC304 hoang.vt.152@gmail.com 934632958

127 FE01-0161 7338 Trần Quý Hợi Nam 03 08 1983 TC301 hoitq@fsoft.com.vn 1689310343

128 FE01-0331 7480 Lê Huy Huấn Nam 15 07 1985 TC304 huanlh@fsoft.com.vn 983793847

129 FE01-0322 7366 Lê Mạnh Hùng Nam 15 11 1989 TC304 hunglm89@gmail.com 0167 252 7252

130 FE01-0312 7464 Lê Văn Hùng Nam 21 05 1986 TC304 Vanhung1512@yahoo.com 098 5923 118

131 FE01-0202 7497 Nguyễn Trọng Hùng Nam 10 09 1989 TC301 vn2bk52@gmail.com 987310152

132 FE01-0273 6776 Nguyễn Tuấn Hùng Nam 10 07 1989 x TC302 hungbk3680@gmail.com 984562791

133 FE01-0036 7457 Phạm Bá Hùng Nam 26 07 1988 TC204 bahung1988@gmail.com 978474448



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

134 FE01-0299 7441 Phạm Trí Hùng Nam 16 08 1985 TC304 Hungpt2@fsoft.com.vn 0973.16.08.85

135 FE01-0057 7308 Trần Việt Hùng Nam 20 09 1984 TC204 hungftv@yahoo.com 982960890

136 FE01-0175 7484 Vũ Duy Hùng Nam 10 10 1989 TC301 hung.2ehedspi@gmail.com 984361050

137 FE01-0138 6536 Đặng Quang Hưng Nam 07 08 1983 TC205  hungdq@fsoft.com.vn  01686541807

138 FE01-0256 6444 Hoàng Minh Hưng Nam 03 10 1987 TC302 hunghm667@gmail.com 904068197

139 FE01-0144 7438 Nguyễn An Hưng Nam 15 05 1988 TC301 hungan88@gmail.com 972794554

140 FE01-0341 6743 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 03 01 1988 TC304 nguyenngochungvn_1988@yahoo.co 1688091798

141 FE01-0140 7380 Phạm Thế Hưng Nam 29 07 1986 TC205 hungpt297@gmail.com 1688186176

142 FE01-0111 7333 Trần Quốc Hưng Nam 26 03 1989 TC205 manolin_1989@yahoo.com 1662128242

143 FE01-0058 7296 Trần Tiến Hưng Nam 29 01 1988 TC204 Hungtran.it@gmail.com 945316681

144 FE01-0311 7344 Lê Văn Hưởng Nam 08 11 1975 TC304 huonglv@fsft.com.vn  0936333479

145 FE01-0186 7425 Hà Lê Huy Nam 06 11 1987 TC301 hpit.vie@gmail.com 946236999

146 FE01-0030 6182 Mạc Đăng Huy Nam 06 01 1985 TC204 HuyMD@fsoft.com.vn 1238982856

147 FE01-0045 7356 Nguyễn Đức Huy Nam 29 10 1988 TC204 huyitbk@gmail.com 1649612486

148 FE01-0309 6483 Nguyễn Ngọc Huy Nam 11 01 1988 TC304 nguyenhuy.niit@gmail.com 0166 214 6768

149 FE01-0337 6783 Nguyễn Ngọc Huy Nam 10 06 1983 TC304 nguyenngochuytq@gmail.com 0986 206 183

150 FE01-0042 7311 Hà Thị Thu Huyền Nữ 03 10 1984 TC204 Huyenhtt6@fsoft.com.vn 983691729

151 FE01-0265 7381 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 05 12 1987 TC302 behuyenbian@yahoo.com 1688377994

152 FE01-0226 5272 Tôn Nữ Từ Huyền Nữ 22 09 1983 TC302 huyentnt@fsoft.com.vn 936895299



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

153 FE01-0085 6814 Vũ Ngọc Kha Nam 28 10 1988 TC205 ngockhavu@gmail.com 915916218

154 FE01-0235 7481 Trần Xuân Khải Nam 25 12 1979 TC302  khaitx@fsoft.com.vn 0983955575 

155 FE01-0082 7443 Vũ Tiến Khang Nam 04 10 1987 TC205 khangvtbk@gmail.com 973762558

156 FE01-0191 6762 Phạm Đức Khánh Nam 02 08 1988 TC301 phamduckhanh88@gmail.com 986115157

157 FE01-0143 6680 Đặng Ngọc Khoa Nam 03 11 1986 TC301 khoadn@fsoft.com.vn 926868926

158 FE01-0190 7349 Lê Văn Kiên Nam 10 03 1986 TC301 kienlv@fsoft.com.vn  0986262374

159 FE01-0014 5697 Ngô Quý Kiên Nam 22 08 1983 TC204 kiennq@fsoft.com.vn 904090440

160 FE01-0170 7419 Nguyễn Trung Kiên Nam 22 01 1988 TC301 iambee2000@gmail.com 936009595

161 FE01-0122 7446 Nguyễn Văn Kiên Nam 19 02 1989 TC205 kiennv192@gmail.com 0975 299 443

162 FE01-0086 7475 Tạ Trung Kiên Nam 30 04 1989 TC205 kenta.hut@gmail.com 983300489

163 FE01-0126 6447 Trần Trung Kiên Nam 12 05 1987 TC205 trantrungkien12@gmail.com 1696466396

164 FE01-0213 7342 Ngô Xuân Kỳ Nam 05 05 1985 TC302 kynx@fsoft.com.vn  09.15.15.22.06

165 FE01-0009 7416 Ngô Thạch Lam Nam 18 09 1983 TC204 lamnt3@fsoft.com.vn 0926.626.828

166 FE01-0028 7491 Hoàng Thị Thanh Lịch Nữ 23 07 1988 TC204 lichbk@gmail.com 986115157

167 FE01-0228 7500 Bạch Mạnh Linh Nam 10 06 1989 TC302 whitestrangholy@yahoo.com 987528861

168 FE01-0137 6698 Đinh Gia Linh Nam 29 10 1988 TC205 sadboy2910@gmail.com 983044309

169 FE01-0269 7503 Nguyễn Duy Linh Nam 20 03 1990 TC302 quichsilver20031990@gmail.com 0988 149 098

170 FE01-0141 6398 Nguyễn Mạnh Linh Nam 05 09 1988 TC301 linhnm@gmail.com 948148078

171 FE01-0171 6728 Trần Mạnh Linh Nam 23 07 1988 TC301 linhtm1c@gmail.com 973070327



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

172 FE01-0133 7364 Lê Thị Loan Nữ 29 10 1989 TC205 leloanbk@gmail.com 1668849504

173 FE01-0013 6713 Đỗ Văn Long Nam 03 09 1988 TC204 longvietnhat@gmail.com 987418250

174 FE01-0003 6418 Kiều Thanh Long Nam 18 04 1988 TC204 longkt1988@gmail.com 974258194

175 FE01-0184 7383 Lê Hoàng Long Nam 30 09 1988 TC301 khoailangnuong3009@gmail.com 1689404690

176 FE01-0307 6178 Lê Thành Long Nam 18 02 1984 TC304  Longlt1@live.com 989067084

177 FE01-0022 7474 Lê Văn Long Nam 25 09 1987 TC204 longhtd@gmail.com 983250987

178 FE01-0096 7434 Nguyễn Hải Long Nam 24 10 1989 TC205 longclub89@zing.vn 972097189

179 FE01-0210 6767 Tạ Vũ Long Nam 29 10 1988 TC301 kyo88kyo@gmail.com 984028809

180 FE01-0075 6771 Tô Hoàng Long Nam 17 06 1988 TC205 phitientuyet@yahoo.com.vn 1652039674

181 FE01-0258 6439 Tống Duy Long Nam 05 05 1986 TC302 longtongduy@yahoo.com 986470558

182 FE01-0076 5887 Lê Hải Lý Nam 26 09 1984 TC205  Lylh@fsoft.com.vn  0947151477

183 FE01-0229 7274 Nguyễn Thị Thuý Mai Nữ 24 08 1987 x TC302 nguyenttmai248@gmail.com 1682957498

184 FE01-0281 7367 Tạ Văn Mai Nam 29 11 1989 TC304 tranmai_it7@zing.vn 1673366782

185 FE01-0336 7396 Nguyễn Tiến Mạnh Nam 20 05 1985 TC304  ManhNT1@fsoft.com.vn 0903242898 

186 FE01-0020 7477 Lê Quang Minh Nam 07 04 1986 TC204 binhminh_songhong@yahoo.com 983407486

187 FE01-0308 7440 Lê Quang Minh Nam 10 05 1989 TC304 minhlq105@gmail.com 0973 117 289

188 FE01-0325 6810 Nguyễn Bình Minh Nam 24 09 1987 TC304 binhminh.a0@gmail.com 988096210

189 FE01-0224 7401 Nguyễn Đình MInh Nam 02 03 1987 TC302 minhnd023@gmail.com 905310587

190 FE01-0317 6766 Nguyễn Đình Minh Nam 29 09 1988 TC304 akaryuvn@gmail.com 975111688



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

191 FE01-0145 7449 Nguyễn Thị Minh Nữ 22 09 1988 TC301 ntminh1988@gmail.com.oki 976346066

192 FE01-0046 7388 Nguyễn Văn Minh Nam 17 07 1989 TC204 vanminh1707@zing.vn 1695305151

193 FE01-0049 7423 Nguyễn Văn Minh Nam 16 06 1988 TC204 nguyenminh_asp@yahoo.com.vn 943408128

194 FE01-0037 7411 Vương Thị My Nữ 10 03 1987 TC204 MyVT@fsoft.com.vn 0916020959 

195 FE01-0153 6716 Đặng Hoài Nam Nam 17 12 1988 x TC301 namdh.1c@gmail.com 979929936

196 FE01-0176 6449 Đào Văn Nam Nam 23 08 1988 TC301 Namdv1@fsoft.com.vn 1684888466

197 FE01-0007 5632 Nguyễn Hoài Nam Nam 17 09 1983 TC204 Namnh3@fsoft.com.vn 0976.075.335 

198 FE01-0283 6596 Nguyễn Phương Nam Nam 20 11 1983 TC304 Namnp2@ 903343269

199 FE01-0064 7472 Nguyễn Thanh Nam Nam 07 04 1987 TC204 namit3@gmail.com 983207487

200 FE01-0041 6525 Nguyễn Tiến Nam Nam 12 08 1985 TC204 Namnt4@fsoft.com.vn 904916815

201 FE01-0061 7307 Phạm Hoài Nam Nam 07 02 1985 TC204 Namph2@fsoft.com.vn 982287285

202 FE01-0274 7417 Trần Minh Nam Nam 13 01 1988 TC302 namtran.niit@gmail.com 0932 232 340

203 FE01-0251 7439 Trần Văn Nam Nam 28 10 1986 TC302 namtran2299@yahoo.com 972829122

204 FE01-0021 4208 Trương Hồng Nam Nam 30 12 1983 TC204 truonghongnam@gmail.com 0985 291 707

205 FE01-0092 3476 Phạm Tấn Năm Nam 02 08 1982 TC205 nampt@fsoft.com.vn 0914642028 

206 FE01-0059 5025 Trần Văn Năm Nam 29 09 1982 TC204  namtv2@fsoft.com.vn 0977217486 

207 FE01-0052 7361 Nguyễn Thị Nga Nữ 14 09 1989 TC204 nguyennga50@yahoo.com.vn 1656520230

208 FE01-0215 6540 Phạm Thị Ngà Nữ 31 07 1981 x TC302 ngapt1@fsoft.com.vn 0986.137.989

209 FE01-0074 7461 Đỗ Thị Ngọc Ngân Nữ 26 01 1987 TC205 ngandn.ktmt@gmail.com 979054187



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

210 FE01-0192 7502 Nguyễn Thuý Ngân Nữ 23 10 1987 TC301 ntngan2310@gmail.com 987999231

211 FE01-0285 4451 Nguyễn Tuấn Nghĩa Nam 03 06 1983 TC304 nghiant1@fsoft.com.vn

212 FE01-0116 7352 Đặng Thị Ngoan Nữ 11 12 1986 TC205 dangngoan12@gmail.com 1232462959

213 FE01-0159 7362 Lê Thị Ngọc Nữ 28 10 1989 TC301 tamangoc@gmail.com 1657352902

214 FE01-0214 7385 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam 11 08 1985 TC302  Ngocnt3@fsoft.com.vn 01689925966 

215 FE01-0275 7394 Tô Quang Ngọc Nam 07 05 1989 TC302 toquangngoc@gmail.com 902193899

216 FE01-0001 7363 Trương Đức Ngọc Nam 17 03 2010 TC204 ngoctd@halvn.com 1668680002

217 FE01-0004 7327 Đào Đình Nguyên Nam 09 02 1986 TC204 nguyendd@fsoft.com.vn 1228275176

218 FE01-0306 6381 Phạm Thị Nhàn Nữ 02 06 1988 TC304 nhan1cvn@gmail.com 1683472580

219 FE01-0024 6386 Bùi Danh Nhân Nam 15 11 1988 TC204 buidanhnhan8@yahoo.com 1668138767

220 FE01-0010 7407 Nguyễn Quốc Nhân Nam 16 05 1988 TC204 nhannq@gmail.com 914787268

221 FE01-0012 7368 Phạm Văn Nhân Nam 05 02 1989 TC204 phamvannhan52@gmail.com 1674552487

222 FE01-0289 7483 Hoàng Thị Kim Nhung Nữ 22 10 1989 TC304 nhpmm@yahoo.com 984035985

223 FE01-0114 3536 Nguyễn Thị Nhung Nữ 15 05 1979 TC205 nguyenthinhung@gmail.com 904943350

224 FE01-0234 7371 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 23 12 1989 TC302 trannhungpt89@yahoo.com 0168 5164 589

225 FE01-0158 7431 Trương Mỹ Hải Ninh Nam 03 03 1989 TC301 ninhtmh02@fsoft.com.vn 097.6612.733

226 FE01-0149 7373 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 23 01 1987 TC301 oanhntk@runsystem.net 1683217559

227 FE01-0231 7334 Phạm Thị Ngọc Oanh Nữ 10 03 1987 TC302 oanhptn@fsoft.com.vn 1669316458

228 FE01-0139 7331 Phùng Thị Thu Oanh Nữ 27 08 1986 TC205 thuoanh2786@gmail.com 1646466736



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

229 FE01-0314 5681 Nguyễn Đức Phong Nam 30 10 1983 TC304 phongnd@fsoft.com.vn 976239520

230 FE01-0103 6378 Nguyễn Hải Phong Nam 24 05 1985 TC205 haiphong.nguyen@gmail.com 979406117

231 FE01-0324 7437 Nguyễn Hoàng Phú Nam 14 04 1989 TC304 PhuNH02@fsoft.com.vn 972765589

232 FE01-0295 6701 Nguyễn Hữu Phú Nam 29 06 1987 TC304 nhuuphu@gmail.com 1684896505

233 FE01-0050 7375 Bùi Đức Phúc Nam 05 04 1988 TC204 phucbui0504@gmail.com 1685320228

234 FE01-0193 7506 Hoàng Minh Phúc Nam 02 02 1986 TC301 phuchm@fsoft.com.vn 0988970942 

235 FE01-0323 7398 Phạm VĂn Phúc Nam 31 12 1989 TC304 Phucpv02@fsoft.com.vn 0904 933 433

236 FE01-0346 7476 Phan Đình Phúc Nam 10 10 1988 TC304 phucpd88@gmail.com 983368810

237 FE01-0238 7299 Trương Thị Hạnh Phúc Nữ 30 07 1983 TC302 phuctth@fsoft.com.vn 946449969

238 FE01-0182 7426 Nguyễn Hữu Phước Nam 22 03 1988 TC301 phuocnh88@gmail.com 947874117

239 FE01-0257 7287 Giang Văn Phương Nam 02 07 1984 TC302 phuonggv@fsoft.com.vn 906201074

240 FE01-0342 7322 Nguyễn Mai Phương Nữ 08 07 1984 TC304 phuongnm@fsoft.com.vn 988002502

241 FE01-0098 5678 Tô Xuân Phương Nam 20 06 1984 TC205 Phuongtx@fsoft.com.vn 986982877

242 FE01-0313 7374 Đinh Ngọc Quân Nam 16 09 1988 TC304 ngocquan169@gmail.com 1685029798

243 FE01-0298 6408 Phạm Thái Quân Nam 25 09 1988 TC304 latplfc@gmail.com 935160617

244 FE01-0005 6759 Phan Đình Quân Nam 22 05 1988 TC204 toi20wan@yahoo.com 973378618

245 FE01-0347 6416 Vũ Ngọc Quân Nam 12 06 1988 x TC304 quanvn1206@yahoo.com 972050819

246 FE01-0280 7429 Bùi Văn Quang Nam 16 06 1985 TC302 quangvietvp@gmail.com 948813314

247 FE01-0287 7451 Lê Duy Quang Nam 20 12 1989 TC304 Quangld02@fsoft.com 0976805001 



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

248 FE01-0118 7402 Lê Thanh Quang Nam 28 09 1987 TC205 akai289@gmail.com 906049606

249 FE01-0031 5019 Nguyễn Hồng Quang Nam 15 05 1984 TC204 observer1505@gmail.com 982430490

250 FE01-0121 7427 Nguyễn Thế Quang Nam 02 03 1990 TC205 thuvithat-hi@yahoo.com 0948 229 778

251 FE01-0125 7499 Phạm Văn Quang Nam 19 01 1988 TC205 quangpv88@gmail.com 987497559

252 FE01-0107 7393 Đỗ Như Quảng Nam 23 06 1987 TC205 quangdonhu_tk50@yahoo.com 1699871737

253 FE01-0152 7494 Trần Minh Quảng Nam 14 10 1988 TC301 igft.quangkinh@gmail.com 986886338

254 FE01-0179 6720 Nguyễn Bá Quế Nam 10 10 1988 TC301 boytoctem1988@gmail.com 976434494

255 FE01-0183 7319 Nguyễn Thị Quý Nữ 13 08 1983 TC301 quynt@fsoft.com.vn 985910109

256 FE01-0230 7358 Nguyễn Hữu Quyên Nam 04 07 1989 TC302 Quyennh03@fsoft.com.vn 01652354789 

257 FE01-0302 7421 Nguyễn Thanh Quyên Nữ 07 10 1984 TC304 anto12d5cva@gmail.com 936885223

258 FE01-0197 6791 Nông Văn Quyết Nam 22 07 1984 TC301 haiaukieuhanh@gmail.com 0983 227 186

259 FE01-0203 7436 Cao Minh Quỳnh Nam 24 09 1987 TC301 quynhcm@gmail.com 972445037

260 FE01-0255 7488 Hoàng Ngọc Sinh Nam 20 11 1989 TC302 sinhhn@gmail.com 985625872

261 FE01-0134 7378 Bùi Thanh Sơn Nam 28 10 1988 TC205 sonbt.hut@gmail.com 1686442050

262 FE01-0097 7470 Đinh Minh Thái Sơn Nam 09 02 1987 TC205 thaisoniph@gmail.com 982832673

263 FE01-0053 7387 Đinh Xuân Sơn Nam 17 12 1989 TC204 sondx89@gmail.com 1692562324

264 FE01-0248 7360 Đồng Văn Sơn Nam 06 04 1989 TC302 g.evrest_nd@gmail.com 1656071195

265 FE01-0327 7508 Đường Ngọc Sơn Nam 04 04 2010 TC304

266 FE01-0032 7399 Kỳ Thái Sơn Nam 10 01 1986 TC204 kythaison@gmail.com 904035418



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

267 FE01-0081 6638 Lê Văn Sơn Nam 16 09 1987 TC205 lesonth254@gmail.com 0902 250 487

268 FE01-0168 7320 Ngô Hải Sơn Nam 01 08 1986 TC301 sonnh6@fsoft.com.vn 986704777

269 FE01-0067 7290 Nguyễn Duy Sơn Nam 26 11 1980 TC204 duyson19802003@yahoo.com 912848324

270 FE01-0093 6717 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 14 02 1988 TC205 blackeye_li@yahoo.com 904398129

271 FE01-0055 7316 Nguyễn Thanh Sơn Nam 10 05 1988 TC204 ant.sonnt@gmail.com 984704146

272 FE01-0241 7448 Hoàng Nghĩa Tài Nam 20 07 1987 TC302 taihn.it@gmail.com 976207877

273 FE01-0112 7412 Mỵ Duy Tài Nam 02 12 1982 TC205 taimd@fsoft.com.vn 0916055611 

274 FE01-0218 7418 Trần Anh Tài Nam 26 06 1984 TC302 taita@fsoft.com.vn 0936.36.1984

275 FE01-0169 6392 Đặng Thị Mai Tâm Nữ 30 04 1987 TC301 maitambk37k50@gmail.com 976392238

276 FE01-0332 7495 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 20 05 1987 TC304 nnt20587@gmail.com 986989297

277 FE01-0244 6697 Đỗ Hồng Thái Nam 13 09 1988 TC302 thaidh88@gmail.com 977966992

278 FE01-0266 7404 Trần Anh Thái Nam 08 07 1990 TC302 anhthai8790@gmail.com 0909 608 790

279 FE01-0196 7455 Nguyễn Khắc Thân Nam 10 05 1988 TC301 nguyenkhacthan105@yahoo.com.vn 978223921

280 FE01-0011 7346 Đào Vĩnh Thắng Nam 01 10 1985 TC204 Thangdv1@fsoft.com.vn  0972982555

281 FE01-0048 7496 Kiều Cao Thắng Nam 25 07 1989 TC204 thangkc.89@gmail.com 987310152

282 FE01-0162 6672 Nguyễn Bá Thắng Nam 25 11 1988 TC301 thangnb2511@yahoo.com 942452540

283 FE01-0247 7377 Đàm Phương Thanh Nữ 12 11 1982 TC302 Thanhdp1@fsoft.com.vn 01686377904 

284 FE01-0119 6735 Nguyễn Chí Thanh Nam 20 10 1986 TC205 thanhnc201086@gmail.com 986703689

285 FE01-0188 6822 Nguyễn Tiến Thanh Nam 24 07 1988 TC301 nqthanks@gmail.com 982619745



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

286 FE01-0015 7410 Phạm Thị Thanh Nữ 17 03 1987 TC204 iambee2000@gmail.com 915334577

287 FE01-0180 7428 Bùi Ngọc Thành Nam 20 11 1988 TC301 ngocthanh_khmt@yahoo.com 948516857

288 FE01-0310 7498 Hoàng Văn Thành Nam 19 05 1988 TC304 hoangthanh_it87@yahoo.com 987429863

289 FE01-0300 7422 Nguyễn Trần Thao Nam 01 04 1987 TC304 tranthao0104@gmail.com 939376886

290 FE01-0199 6681 Đào Thị Thảo Nữ 24 09 1987 TC301 congaibinhminh@gmail.com 982763430

291 FE01-0110 7433 Đỗ Văn Thảo Nam 30 12 1989 TC205 Thaodv03@fsoft.com.vn 0972.239.789 

292 FE01-0108 7408 Trần Hữu Thảo Nam 14 02 1985 TC205 thaott2k51@gmail.com 914951380

293 FE01-0038 5288 Nguyễn Như Thiết Nam 09 05 1981 TC204 ThietNN@fsoft.com.vn

294 FE01-0068 7347 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 08 11 1984 TC204  thinhnh@fsoft.com.vn  0973494293

295 FE01-0240 6797 Phạm Ngọc Thọ Nam 13 05 1986 TC302 thopn.niit@gmail.com 0989 910 898

296 FE01-0174 6192 Phạm Thị Thu Nữ 09 08 1983 TC301 thupt@fsoft.com.vn 0983737749 

297 FE01-0225 7414 Trần Hoài Thu Nữ 20 12 1987 TC302 thtlamson@yahoo.com 917442527

298 FE01-0051 7501 Hoàng Văn Thức Nam 17 01 1987 TC204 thuchoangvan1701@gmail.com 98785288

299 FE01-0063 7323 Tạ Thị Thúy Nữ 15 02 1988 TC204 tinkle.bell.112@gmail.com 989661428

300 FE01-0094 7343 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 05 11 1984 TC205  Thuyntt5@fsoft.com.vn  0915235480

301 FE01-0316 7351 Nguyễn Thị Thuyên Nữ 18 03 1988 TC304 thuyenhp200141@yahoo.com.vn 1228247751

302 FE01-0073 7275 Phan Văn Tiệp Nam 09 11 1988 x TC205 khucdieulinh@gmail.com 988990633

303 FE01-0250 5382 Trần Xuân Tình Nam 06 07 1985 TC302 tinh.tran@sami.vn 982845946

304 FE01-0264 7463 Đỗ Thị Toan Nữ 18 06 1987 TC302 toandt87@gmail.com 979379115



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

305 FE01-0025 7340 Dương Quốc Toản Nam 31 07 1983 TC204 Toandq@fsoft.com.vn 1697912657

306 FE01-0249 7350 Nguyễn Minh Trân Nam 08 01 1986 TC302 TranNM@fsoft.com.vn     0121.90.45.456 

307 FE01-0090 7357 Phạm Thị Như Trang Nữ 07 09 1988 TC205 trangptn.hut@gmail.com 1652089747

308 FE01-0017 6183 Trịnh Ngọc Trí Nam 08 11 1984 TC204 TriTN@fsoft.com.vn

309 FE01-0019 7473 Lưu Quang Triệu Nam 30 05 1984 TC204 trieulqsoft@gmail.com 983213084

310 FE01-0099 4185 Phạm Quang Trình Nam 04 10 1981 TC205 trinhpq@fsoft.com.vn 904366288

311 FE01-0095 7302 Trần Bình Trọng Nam 03 01 1988 TC205 binhtrongvnit@gmail.com 976731787

312 FE01-0040 7492 Hồ Văn Trực Nam 12 10 1988 TC204 hovantruc222@yahoo.com 986368566

313 FE01-0167 4803 Đỗ Duy Trung Nam 22 10 1979 TC301 trungdd.hpa@gmail.com 914259792

314 FE01-0267 7345 Đoàn Ngọc Trung Nam 28 06 1986 TC302  trungdn@fsoft.com.vn  0946636786

315 FE01-0029 7309 Nguyễn Thành Trung Nam 25 10 1984 TC204 TrungNT10@fsoft.com.vn 983192636

316 FE01-0043 7395 Nguyễn Thành Trung Nam 21 10 1987 TC204 trungbk2110@yahoo.com 902235673

317 FE01-0146 7283 Nguyễn Thành Trung Nam 11 08 1989 TC301 TrungNT03@Fsoft.com.vn

318 FE01-0127 4490 Phạm Quang Trung Nam 19 12 1983 TC205  trungpq@fsoft.com.vn  0979831219

319 FE01-0339 6196 Nguyễn Minh Trường Nam 24 03 1982 TC304 truongnm@fsoft.com.vn 977373699

320 FE01-0200 7310 Hoàng Anh Tú Nam 01 12 1983 TC301 tuha1@fsoft.com.vn 983383638

321 FE01-0065 6831 Nguyễn Anh Tú Nam 22 09 1989 TC204 hannah_montana2311@yahoo.com 902118521

322 FE01-0294 7424 Nguyễn Anh Tú Nam 21 05 1985 TC304 tuna@runsystem.net 943531231

323 FE01-0222 7460 Trần Anh Tuân Nam 19 10 1985 TC302  tuanta11@fsoft.com.vn 0979.569.367 



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

324 FE01-0177 7452 Đinh Quang Tuấn Nam 01 08 1987 TC301 dinhquangtuan1887@gmail.com 0977 486 318

325 FE01-0279 7430 Đỗ Mạnh Tuấn Nam 29 07 1987 TC302 tuandm87@gmail.com 953821487

326 FE01-0335 7465 Nguyễn Văn Tuấn Nam 09 12 1986 TC304 tuan0912@gmail.com 0982 746 747

327 FE01-0104 7478 Trần Anh Tuấn Nam 23 09 1987 TC205 trantuan_a2@yahoo.com 983651166

328 FE01-0142 7286 Trần Minh Tuấn Nam 01 09 1986 TC301 904901689

329 FE01-0173 7466 Vũ Mạnh Tuấn Nam 18 02 1985 TC301 Tuanvm4@fsoft.com.vn 0982190606 

330 FE01-0079 7332 NguyÔn §¨ng TuÊn Nam 09 10 1988 TC205 minhhiengiang@yahoo.com.vn 1656093032

331 FE01-0060 6827 Hà Thanh Tùng Nam 27 01 1988 TC204 linkinsteps@gmail.com 1697531780

332 FE01-0326 6537 Nguyễn Thanh Tùng Nam 31 10 1985 TC304 8x.com.vn@gmail.com 466745718

333 FE01-0286 6763 Nguyễn Viết Tùng Nam 22 10 1988 TC304 svbksocola@gmail.com 977931025

334 FE01-0155 7328 Thái Thanh Tùng Nam 14 01 1990 TC301 tungtt03@fsoft.com.vn 1228323599

335 FE01-0066 7479 Bùi Văn Tường Nam 20 09 1986 TC204 tuongbv@fsoft.com.vn 0983654382 

336 FE01-0263 6106 Nguyễn Mạnh Tưởng Nam 03 05 1984 x TC302 nguyenmanhtuong@hotmail.com 1277017037

337 FE01-0243 7289 Trần Anh Tuyến Nam 10 05 1982 TC302 tuyenta@fsoft.com.vn 912587930

338 FE01-0209 6785 Nguyễn Quang Tuyển Nam 06 01 1988 TC301 ke_khung_bo_119@yahoo.com 0977 396 974

339 FE01-0272 7489 Nguyễn Văn Tuyện Nam 11 06 1989 TC302 nguyenit_8x@yahoo.com 0986 448 987

340 FE01-0154 7277 Cao Văn Việt Nam 04 11 1988 TC301

341 FE01-0181 7339 Lê Ngọc Việt Nam 11 08 1988 TC301 lengocviet118@zing.vn 1689489579

342 FE01-0207 7292 Lê Quang Việt Nam 11 11 1986 TC301 vietlq@fsoft.com.vn 916111146



Ngày Tháng NămGiới tính Ngày sinhSTT SBD PIN Họ và tên Bảo lưu Phòng thi email Điện thoại

343 FE01-0227 5915 Nguyễn Quốc Việt Nam 25 10 1984 TC302 vietnq.cis@gmail.com 936296296

344 FE01-0270 6669 nguyễn tuấn việt Nam 06 01 1990 TC302 viet.nguyentuan.maths@gmail.co 934665090

345 FE01-0343 6764 Nguyễn Quang Vinh Nam 21 12 1988 TC304 vinhnq2112@gmail.com 987275919

346 FE01-0106 7365 Nguyễn Văn Vũ Nam 27 12 1988 TC205 takeshi_bkhn2009@yahoo.com 1669945819

347 FE01-0166 7324 Ngô Thanh Xuân Nam 02 06 1985 TC301 xuannt1@fsoft.com.vn 989898590


